
Tt Mã HS Ngày sinh Điểm Ghi chú
1 15T32CA01 Bùi Thế Anh 23-08-94 9.0
2 15T32CA02 Đặng Thùy Anh 31-05-91 9.0
3 15T32CA03 Nguyễn Thanh Bình 08-05-97 8.0
4 15T32CA04 Nguyễn Thanh Bình 10-06-96 9.0
5 15T32CA05 Trần Tuấn Cảnh 19-10-97 9.0
6 15T32CA06 Bùi Phan Nguyên Chương 15-06-96 8.0
7 15T32CA07 Dương Thị Trúc Đào 16-06-97 8.0
8 15T32CA09 Đoàn Thị Thùy Dương 01-03-96 9.0
9 15T32CA11 Nguyễn Hoàng Anh Hảo 10-07-97 8.0
10 15T32CA13 Đặng Thị Thu Hương 09-06-96 8.0
11 15T32CA15 Lê Hoàng Huy 07-11-96 8.0
12 15T32CA18 Hà Thị Bích Liễu 16-08-96 9.0
13 15T32CA19 Trương Thị Yến Linh 05-09-96 8.0
14 15T32CA20 Nguyễn Nhất Linh 20-10-95 7.0
15 15T32CA21 Nguyễn Thị Trúc Ly 12-06-96 8.0
16 15T32CA22 Thái Thanh Ngân 02-09-96 7.0
17 15T32CA23 Nguyễn Ngô Bảo Ngọc 27-01-93 9.0
18 15T32CA24 Võ Thị Lệ Nhung 03-03-95 8.0
19 15T32CA25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10-12-97 8.0
20 15T32CA26 Lê Tuấn Ninh 28-06-96 9.0
21 15T32CA27 Nguyễn Thị Phương Oanh 28-06-86 8.0
22 15T32CA28 Nguyễn Thạch Phong 10-07-97 7.0
23 15T32CA30 Lê Thị Kim Phúc 28-09-96 8.0
24 15T32CA31 Đặng Hoàng Phương 29-09-96 9.0
25 15T32CA34 Nguyễn Thanh Sĩ 17-08-96 7.0
26 15T32CA35 Trần Thị Thanh Tâm 17-10-96 8.0
27 15T32CA36 Phạm Hồng Thái 22-12-97 8.0
28 15T32CA37 Trịnh Thành Thái 13-03-96 6.0
29 15T32CA38 Lê Trung Thành 18-06-96 8.0
30 15T32CA39 Phạm Trần Minh Thọ 16-08-90 0.0 Không Phép
31 15T32CA40 Nguyễn Phương Thư 07-01-97 8.0
32 15T32CA41 Phan Bảo Thừa 02-12-96 8.0
33 15T32CA42 Lê Thanh Thùy 23-09-97 5.0
34 15T32CA43 Nguyễn Thị Phương Thùy 20/1/1997 8.0
35 15T32CA44 Võ Thị Ngọc Trâm 28-09-97 8.0
36 15T32CA45 Đào Lê Chân Trân 05-02-97 9.0
37 15T32CA46 Đoàn Ngọc Thu Trang 18-08-97 8.0
38 15T32CA47 Nguyễn Huỳnh Trung Trực 04-09-95 6.0
39 15T32CA48 Nguyễn Thị Lam Tuyền 13-08-97 8.0
40 15T32CA49 Nguyễn Thị Kim Tuyền 15-08-97 9.0
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